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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ THẠCH HÀ 
 

Số: 507/TTYT-KHNV 

V/v thông báo thay đổi, bổ sung 

nhân sự tham gia đoàn khám sức 

khỏe. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày  29 tháng 5  năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế Thạch Hà đã thực hiện công bố đủ điều kiện khám sức khỏe 

tại Văn bản số 744/VBCB-TTYT ngày 12/8/2025 và được Sở Y tế tiếp nhận tại 

Văn bản số 3065/PTN-SYT ngày 14/8/2025. Hiện nay, do yêu cầu công tác và sự 

thay đổi về tình hình nhân sự tại đơn vị, Trung tâm Y tế Thạch Hà báo cáo Sở Y 

tế nội dung thay đổi, bổ sung nhân sự tham gia đoàn khám sức khỏe cụ thể như 

sau: 

1. Nội dung thay đổi nhân sự: 

1.1 Nhân sự thôi tham gia đoàn khám (Giảm):  

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số giấy 

phép hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

1.  Võ Ánh Quốc 000367/HT-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa nội; 

Siêu âm tổng quát 

2.  Lê Hữu Lưu 006379/HT-CCHN Khám,chữa bệnh đa khoa 

3.  Nguyễn Thái Sơn 000099/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, khám chữa bệnh đa 

khoa 

4.  Nguyễn Thanh Tình 
000582/HT- 

GPHN 
Y học dự phòng 

5.  Nguyễn Văn Dũng 
000581/HT- 

GPHN 
Y học dự phòng 

6.  Nguyễn Thị Thanh Tú 
000577/HT- 

GPHN 
Y học dự phòng 

7.  Hoàng Thanh Hạnh 
0003359/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa/Chuyên 

khoa Nội 

8.  Trần Kim Anh 
0006364/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu âm 

tổng quát 

(Danh sách gổm 8 người) 
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1.2 Nhân sự bổ sung tham gia đoàn khám (Tăng):  

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số giấy 

phép hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

1.  Nguyễn Thị Thùy Linh 
000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

2.  Ngô Thị Trang 000547/HT-GPHN Y khoa 

3.  Võ Thị Huyền 000716/HT-GPHN Y khoa 

4.  Nguyễn Thị Phương 004782/HT-CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

5.  Dương Thị Phương 000380/HT-GPHN Y học dự phòng 

6.  Lê Thị Hồng Thái 006634/HT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm 

(Danh sách gổm 6 người) 

2. Cam kết của đơn vị: 

Trung tâm Y tế Thạch Hà cam kết các nhân sự bổ sung nêu trên đều có đầy 

đủ văn bằng chuyên môn, Giấy phép hành nghề phù hợp và đoàn khám sức khỏe 

sau khi thay đổi vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực theo quy 

định hiện hành. 

(Có Danh sách đoàn khám sức khỏe sau khi hiệu chỉnh đính kèm). 

Kính đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh xem xét, ghi nhận và cập nhật thông tin thay 

đổi của đơn vị trên hệ thống quản lý. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Công Tý 
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐOÀN KHÁM SỨC KHỎE SAU THAY ĐỔI 

(Kèm theo Công văn số: 507/TTYT-KHNV ngày 29/5/2026) 

1. Khám sức khoẻ cho người từ đủ 18 tuổi trở lên: 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số 

giấy phép 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Ghi chú 

I KHÁM THỂ LỰC  

1 Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

2 Hoàng Thanh Xin 
0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa, 

khám chữa bệnh đa khoa 

 

3 Thái Thị Hải 
006383/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

4 Trần Thị Mai Anh 
006113/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

5 Nguyễn Thị Đào 
002213/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 
000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

7 Ngô Thị Trang 
000547/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

8 Võ Thị Huyền 
000716/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

9 Hoàng Thanh Bảo 
0001896/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh chuyên khoa nội 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

10 Trương Nhất Tâm 
0002231/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm, khám chữa bệnh 

đa khoa 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

11 Đặng Quốc Chiến 
0001880/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

II KHÁM LÂM SÀNG  

1 Khám Nội khoa  

 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 
Hoàng Thanh Bảo 

0001896/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh chuyên khoa nội 
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Trương Nhất Tâm 
0002231/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm, khám chữa bệnh 

đa khoa 

 

 

Đặng Quốc Chiến 
0001880/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

 
Hoàng Văn Sinh 

0004255/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa nội 

 

 
Nguyễn Thị Minh 

004716/HT-

CCHN 
Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa 

 

 
Nguyễn Thị Hương Giang 

000119/HT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Hoàng Thanh Xin 

0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa, 

khám chữa bệnh đa khoa 

 

 
Thái Thị Hải 

006383/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Trần Thị Mai Anh 

006113/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Thị Đào 

002213/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
000268/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Hồi sức câp 

cứu 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

 
Ngô Thị Trang 

000547/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

 
Võ Thị Huyền 

000716/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

2. Khám Ngoại, Da liễu  

 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

 
Trần Hữu Ngọc 

0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; khám chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Bá Thắng 

0004283/HT-

CCHN; 

Khám, chữa bệnh ngoại khoa, 

khám chữa bệnh ngoại khoa 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

 
Nguyễn Thị Bích Liên 

007511/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Trần Thị Hợp 

007085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa da liễu 

 

 
Trần Thanh Hải 

0002046/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh Sản, Phụ khoa, khám 
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chữa bệnh chuyên khoa ngoại  

 

3 Khám sản phụ khoa    

 
Nguyễn Lương Phụ 

0002092/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

sản 

 

 
Phạm Hồng Mơ 

006108/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Thị Vân Anh 

007508/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 

Trần Thanh Hải 
0002046/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh Sản, Phụ khoa, khám 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

4 Khám mắt    

 

Nguyễn Xuân Tương 
0004248/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt, khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

5 Khám Tai mũi họng    

 
Nguyễn Sỹ Hợp 

000326/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng 

 

 
Lữ Thị Hà 

006552/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám 

CK TMH 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

6 Khám Răng hàm mặt    

 
Nguyễn Anh Quỳnh 

000032/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

 

 
Nguyễn Thị Ánh 

0003399/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng- Hàm - Mặt 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

III KHÁM CẬN LÂM SÀNG  

1 Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu  

 
Dương Văn Hòa 

0002095/HT-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm đại học  

 

 
Võ Thị Lam 

000858/HT-

GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại 

học 

 

 
Nguyễn Hữu Soái 

000859/HT-

GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm trung 

Đại học 

 

 
Nguyễn Thị Liên 

005082/HT-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thúy 

002809/HT-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 
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Lê Thị Hồng Thái 
006634/HT-

CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

 

 

Bổ sung mới 

2 Chẩn đoán hình ảnh/Thăm dò chức năng (Chụp Xquang; Siêu âm; 

Điện tim….) 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

Trương Thị Thanh Hồng 
006158/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh. 

 

 
Nguyễn Thị Phương 

004782/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Bổ sung mới 

 
Dương Thị Phương 

000380/HT-

GPHN 
Y học dự phòng 

Bổ sung mới 

 
Thân Thị Thu Hương 

006948/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

 
Trương Công Lực 

007507/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

IV KẾT LUẬN  

1 

Nguyễn Thế Phiệt 
0001895/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

nội; Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát. 

 

3 
Trần Hữu Ngọc 

0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; khám chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

4 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

5 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

2. Khám sức khoẻ cho người dưới 18 tuổi 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số giấy 

phép hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

 

I KHÁM THỂ LỰC  

1 Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

 

2 Hoàng Thanh Xin 
0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội 

khoa, khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

3 Thái Thị Hải 006383/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  
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4 Trần Thị Mai Anh 006113/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  

5 Nguyễn Thị Đào 002213/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  

6 Nguyễn Hữu Thạch 000268/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Hồi sức 

câp cứu 

 

7 Đinh Tiến Sỹ 
0004068/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi, khám chữa bệnh 

đa khoa 

 

8 Nguyễn Thị Thùy Linh 
000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

9 Ngô Thị Trang 000547/HT-GPHN Y khoa Bổ sung mới 

10 Võ Thị Huyền 000716/HT-GPHN Y khoa Bổ sung mới 

II KHÁM LÂM SÀNG  

1 Khám Nhi  

 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 000268/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Hồi sức 

câp cứu 

 

 

Hoàng Thanh Bảo 
0001896/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

 

 

Hoàng Thanh Xin 
0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội 

khoa, khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

 

Đinh Tiến Sỹ 
0004068/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi, khám chữa bệnh 

đa khoa 

 

2 Khám mắt    

 

Nguyễn Xuân Tương 
0004248/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt, khám 

chữa bệnh đa khoa 

 

3 Khám Tai mũi họng    

 
Nguyễn Sỹ Hợp 000326/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng 

 

 
Lữ Thị Hà 006552/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám CK TMH 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới  

4 Khám Răng hàm mặt    

 
Nguyễn Anh Quỳnh 000032/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt 

 

 
Nguyễn Thị Ánh 

0003399/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng- Hàm - Mặt 
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Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

III KHÁM CẬN LÂM SÀNG  

1 Xét nghiệm huyết học/sinh hoá, xét nghiệm nước tiểu  

 
Dương Văn Hòa 

0002095/HT-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm đại 

học  

 

 
Võ Thị Lam 000858/HT-GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Đại học 

 

 
Nguyễn Hữu Soái 000859/HT-GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

trung Đại học 

 

 Nguyễn Thị Liên 005082/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm  

 Nguyễn Thị Hồng Thúy 002809/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm  

 Lê Thị Hồng Thái 006634/HT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm Bổ sung mới 

2 Chẩn đoán hình ảnh/Thăm dò chức năng (Chụp Xquang; Siêu âm; 

Điện tim….) 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

 

 

Nguyễn Thị Phương 004782/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

Bổ sung mới 

 

Trương Thị Thanh Hồng 006158/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. 

 

 
Thân Thị Thu Hương 006948/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;siêu âm tổng quát 

 

 
Trương Công Lực 007507/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;siêu âm tổng quát 

 

 Dương Thị Phương 000380/HT-GPHN Y học dự phòng Bổ sung mới 

IV KẾT LUẬN  

1 

Nguyễn Thế Phiệt 
0001895/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội; Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa; Siêu âm tổng 

quát. 

 

2 

Trần Hữu Ngọc 
0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại; khám chữa bệnh 

đa khoa 

Bổ sung nhiệm 

vụ 

3 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

 

4 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 
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3.  Khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe và người lao động: 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số 

giấy phép 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Ghi chú 

I KHÁM THỂ LỰC  

1 Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

2 Hoàng Thanh Xin 
0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa, 

khám chữa bệnh đa khoa 

 

3 Thái Thị Hải 
006383/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

4 Trần Thị Mai Anh 
006113/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

5 Nguyễn Thị Đào 
002213/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 
000556/HT- 

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

7 Ngô Thị Trang 
000547/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

8 Võ Thị Huyền 
000716/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

II KHÁM LÂM SÀNG  

1 Khám Nội khoa  

 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 
Hoàng Thanh Bảo 

0001896/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh chuyên khoa nội 

 

 

Trương Nhất Tâm 
0002231/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm, khám chữa bệnh 

đa khoa 

 

 

Đặng Quốc Chiến 
0001880/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

 
Hoàng Văn Sinh 

0004255/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa nội 

 

 
Nguyễn Thị Minh 

004716/HT-

CCHN 
Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa 

 

 
Nguyễn Thị Hương Giang 

000119/HT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
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Hoàng Thanh Xin 

0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội khoa, 

khám chữa bệnh đa khoa 

 

 
Thái Thị Hải 

006383/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Trần Thị Mai Anh 

006113/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Thị Đào 

002213/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
000268/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Hồi sức câp 

cứu 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa; khám CK TMH 

Bổ sung mới 

 
Ngô Thị Trang 

000547/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

 
Võ Thị Huyền 

000716/HT-

GPHN 
Y khoa 

Bổ sung mới 

2. Khám Ngoại, Da liễu  

 
Nguyễn Bá Thắng 

0004283/HT-

CCHN; 

Khám, chữa bệnh ngoại khoa, 

khám chữa bệnh ngoại khoa 

 

 
Trần Hữu Ngọc 

0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; khám chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Thị Bích Liên 

007511/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Trần Thị Hợp 

007085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa da liễu 

 

 

Trần Thanh Hải 
0002046/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh Sản, Phụ khoa, khám 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

 

3 Khám sản phụ khoa    

 
Nguyễn Lương Phụ 

0002092/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

sản 

 

 
Phạm Hồng Mơ 

006108/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 
Nguyễn Thị Vân Anh 

007508/HT-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

 

 

Trần Thanh Hải 
0002046/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh Sản, Phụ khoa, khám 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Bổ sung 

nhiệm vụ 

4 Khám mắt    

 

Nguyễn Xuân Tương 
0004248/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt, khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

5 Khám Tai mũi họng    

 Nguyễn Sỹ Hợp 000326/HT- Khám, chữa bệnh chuyên khoa  
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CCHN Tai - Mũi - Họng 

 
Lữ Thị Hà 

006552/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám 

CK TMH 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa; khám CK TMH 

Bổ sung mới 

6 Khám Răng hàm mặt    

 
Nguyễn Anh Quỳnh 

000032/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

 

 
Nguyễn Thị Ánh 

0003399/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng- Hàm - Mặt 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Bổ sung 

nhiệm vụ 

III KHÁM CẬN LÂM SÀNG  

1 Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu  

 
Dương Văn Hòa 

0002095/HT-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm đại học  

 

 
Võ Thị Lam 

000858/HT-

GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại 

học 

 

 
Nguyễn Hữu Soái 

000859/HT-

GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm trung 

Đại học 

 

 
Nguyễn Thị Liên 

005082/HT-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thúy 

002809/HT-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 
Lê Thị Hồng Thái 

006634/HT-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Bổ sung mới 

2 Chẩn đoán hình ảnh/Thăm dò chức năng (Chụp Xquang; Siêu âm; 

Điện tim….) 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

Trương Thị Thanh Hồng 
006158/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh. 

 

 
Nguyễn Thị Phương 

004782/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Bổ sung mới 

 
Dương Thị Phương 

000380/HT-

GPHN 
Y học dự phòng 

Bổ sung mới 

 
Thân Thị Thu Hương 

006948/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

 
Trương Công Lực 

007507/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

IV KẾT LUẬN  

1 Nguyễn Thế Phiệt 0001895/HT- Khám chữa bệnh chuyên khoa  
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CCHN nội; Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm tổng quát. 

 

 

 

3 
Trần Hữu Ngọc 

0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; khám chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung 

nhiệm vụ 

4 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

 

5 

Nguyễn Minh Hảo 
000021/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

4. Khám sức khoẻ của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng. 

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/số giấy 

phép hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

 

1 Khám Tâm thần; Khám thần kinh; Khám tim mạch; khám hô hấp; 

khám Cơ xương khớp; khám nội tiết 

 

 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

Bổ sung 

nhiệm vụ 

 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 000268/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Hồi sức 

câp cứu 

 

 

Hoàng Thanh Bảo 
0001896/HT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

 

 

Trương Nhất Tâm 
0002231/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Truyền nhiễm, khám 

chữa bệnh đa khoa 

 

 

Đặng Quốc Chiến 
0001880/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

 

 
Nguyễn Thị Hương Giang 000119/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

 

Hoàng Thanh Xin 
0004192/HT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh nội 

khoa, khám chữa bệnh đa 

khoa 

 

 Thái Thị Hải 006383/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  

 Trần Thị Mai Anh 006113/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  

 Nguyễn Thị Đào 002213/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa  
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Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa; khám CK TMH 

Bổ sung mới 

 Ngô Thị Trang 000547/HT-GPHN Y khoa Bổ sung mới 

 Võ Thị Huyền 000716/HT-GPHN Y khoa Bổ sung mới 

2 Khám mắt    

 

Nguyễn Xuân Tương 
0004248/HT-

CCHN 

Bác sĩ Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt, khám chữa 

bệnh đa khoa 

 

3 Khám Tai mũi họng    

 
Nguyễn Sỹ Hợp 000326/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng 

 

 
Lữ Thị Hà 006552/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám CK TMH 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Linh 

000556/HT- 

GPHN 
Y khoa; Khám CK TMH 

Bổ sung mới 

I KHÁM CẬN LÂM SÀNG  

1 Xét nghiệm ma tuý và các xét nghiệm khác  

 
Dương Văn Hòa 

0002095/HT-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm đại 

học  

 

 
Võ Thị Lam 000858/HT-GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại 

học 

 

 
Nguyễn Hữu Soái 000859/HT-GPHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

trung Đại học 

 

 Nguyễn Thị Liên 005082/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm  

 Nguyễn Thị Hồng Thúy 002809/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm  

 Lê Thị Hồng Thái 006634/HT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm Bổ sung mới 

2 Chẩn đoán hình ảnh/Thăm dò chức năng (Chụp Xquang; Siêu âm; Điện 

tim….) 

 

 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

 

 

Nguyễn Thị Phương 004782/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

Bổ sung mới 

 Dương Thị Phương 000380/HT-GPHN Y học dự phòng Bổ sung mới 

 

Trương Thị Thanh Hồng 006158/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh. 

 

 
Thân Thị Thu Hương 006948/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

 
Trương Công Lực 007507/HT-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa;siêu 

âm tổng quát 

 

IV KẾT LUẬN  

1 
Nguyễn Thế Phiệt 

0001895/HT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

nội; Khám bệnh,chữa bệnh đa 
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khoa; Siêu âm tổng quát. 

2 

Trần Hữu Ngọc 
0002086/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại; khám chữa bệnh 

đa khoa 

Bổ sung 

nhiệm vụ 

3 

Phan Công Tý 
0002085/HT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

 

4 

Nguyễn Minh Hảo 000021/HT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 
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